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9.1. KHÁI NIỆM – NỘI LỰC – BIỂU ĐỒ NỘI LỰC

9.1.1. KHÁI NIỆM

Thanh chỉ chịu tác dụng của các momen xoắn, mà những mô men
xoắn này nằm trong mp vuông góc với trục của thanh, gọi là thanh chịu xoắn
thuần túy.
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9.1. KHÁI NIỆM – NỘI LỰC – BIỂU ĐỒ NỘI LỰC

9.1.2. NỘI LỰC

Áp dụng phương pháp mặt cắt cho từng đoạn thanh để xác định nội

lực momen xoắn. Ký hiệu: Mz.

- Quy ước dấu:

+ Nhìn vào mặt cắt thấy Mz quay cùng

Chiều kim đồng hồ, Mz > 0

+ Nhìn vào mặt cắt thấy Mz quay ngược

Chiều kim đồng hồ, Mz < 0
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9.1. KHÁI NIỆM – NỘI LỰC – BIỂU ĐỒ NỘI LỰC

9.1.3. BIỂU ĐỒ NỘI LỰC

- Vẽ đường chuẩn // trục thanh.

- Tính momen nội lực từng đoạn.

- Vẽ biểu đồ cho từng đoạn theo

tỉ lệ,

>0 trên đường chuẩn, <0 dưới

đường chuẩn.
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9.1. KHÁI NIỆM – NỘI LỰC – BIỂU ĐỒ NỘI LỰC

Ví dụ 2: Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của thanh như hình vẽ có mC = 

3KNm, mD = 1KNm, mE = 2KNm bỏ qua ma sát ở các gối.
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BÀI TẬP ÁP DỤNG
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9.1.4. Liên hệ giữa mô men xoắn với công suất và số vòng quay

𝒎 = 𝟗, 𝟓𝟓.
𝑵

𝒏
(Nm)

Trong đó:N: công suất của trục truyền động (W)

n: tốc độ quay của trục (vòng/phút)
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9.1. KHÁI NIỆM – NỘI LỰC – BIỂU ĐỒ NỘI LỰC
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9.2. ỨNG SUẤT – BIẾN DẠNG

9.2.1. ỨNG SUẤT

Để thiết lập công thức tính ứng suất người ta thực hiện các thí

nghiệm và xem biến dạng bên trong thanh cũng như biến dạng bên

ngoài thanh. Xét thanh chịu xoắn như hình vẽ.
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9.2. ỨNG SUẤT – BIẾN DẠNG

9.2.1. ỨNG SUẤT

𝝉 =
𝑀𝑍

𝑊𝑜
(𝑁/𝑚2)

Trong đó: 𝑊𝑜: mô men chống xoắn của mặt cắt ngang. (𝑚3)

- Nếu mặt cắt ngang là tròn đặc: 𝑊𝑜 = 0,2.𝑑3

- Nếu mặt cắt ngang là tròn rỗng: 

𝑊𝑜 = 0,2. 𝐷3.(1-𝛼4)

Với: 𝛼 =
𝑑

𝐷
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9.2. ỨNG SUẤT – BIẾN DẠNG
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9.2.2. BIẾN DẠNG

Góc xoắn tuyệt đối

Góc xoắn tương đối

Trong đó: G là mô đun đàn hồi của vật liệu (N/𝑚2)

Jo: mô men chống xoắn độc cực của mặt cắt ngang (𝑚4)
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9.2. ỨNG SUẤT – BIẾN DẠNG
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9.2.2. BIẾN DẠNG

- Nếu mặt cắt ngang là tròn đặc: Jo = 0,1.𝑑4

- Nếu mặt cắt ngang là tròn rỗng: 

Jo = 0,1. 𝐷4.(1-𝛼4)

Với: 𝛼 =
𝑑

𝐷
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9.2. ỨNG SUẤT – BIẾN DẠNG
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Ví dụ 3: Một trục có đường kính không đổi d = 5cm, chịu lực như hình vẽ. 

Các ngoại lực, mômen m2 = 6KNm, m1 = m3 = m4 = 2KNm. Các đoạn AB = 

BC = CD = 2m.

a. Vẽ biểu đồ moment xoắn nội lực của trục.

b. Tính ứng suất nguy hiểm nhất của trục.

c. Tính góc xoắn tương đối lớn nhất và góc xoắn tuyệt đối của toàn trục. 

Biết G = 8.104 MN/m2
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9.3. TÍNH TOÁN VỀ XOẮN THUẦN TÚY
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9.3.1. Điều kiện bền và các dạng toán cơ bản

a. Điều kiện bền

(Wo = 0,2.𝑑3 - với trường hợp mặt cắt ngang là tròn đặc)
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9.3. TÍNH TOÁN VỀ XOẮN THUẦN TÚY
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9.3.1. Điều kiện bền và các dạng toán cơ bản

b. Các dạng toán cơ bản của điều kiện bền
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9.3. TÍNH TOÁN VỀ XOẮN THUẦN TÚY
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9.3.2. Điều kiện cứng và các dạng toán cơ bản

a. Điều kiện cứng

(Jo = 0,1.𝑑4 - với trường hợp mặt cắt ngang là tròn đặc)
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9.3. TÍNH TOÁN VỀ XOẮN THUẦN TÚY
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9.3.2. Điều kiện cứng và các dạng toán cơ bản

b. Các dạng toán cơ bản của điều kiện cứng



GV: Dương Thị Hồng Môn học Cơ kỹ thuậtGV: Dương Thị Hồng Môn học SỨC BỀN VẬT LIỆU

Ví dụ 6: Một trục có đường kính không đổi d = 8cm, chịu lực như hình vẽ. 

Các ngoại lực, mômen m2 = 6KNm, m1 = m3 = m4 = 2KNm. 

a. Vẽ biểu đồ moment xoắn nội lực của trục.

b. Kiểm tra trục theo điều kiện bền và điều kiện cứng. Biết [τ] = 50MN/𝑚2

[θ] = 0,6°/m. G = 8.107 KN/m2

9.3. TÍNH TOÁN VỀ XOẮN THUẦN TÚY
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Ví dụ 7: Một trục có đường kính không đổi d, chịu lực như hình vẽ. Các 

ngoại lực, mômen m3 = 9KNm, m1 = m2 = m4 = 3KNm. 

a. Vẽ biểu đồ moment xoắn nội lực của trục.

b. Xác định đường kính d của trục theo điều kiện bền và điều kiện cứng. Biết 

[τ] = 80MN/𝑚2, [θ] = 0,7°/m. . G = 8.107 kN/m2
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